
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUYẾT THẮNG 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quyết Thắng, ngày        tháng         năm 2025 

THÔNG BÁO 

V/v niêm yết công khai kết quả điều tra rà soát hộ nghèo 

hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

Căn cứ Quyết định số 713/KH-UBND ngày 16/10/2025 về việc Thành lập Ban 

Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã Quyết Thắng; 

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30/10/2025 về việc thực hiện rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2025 trên địa bàn xã Quyết Thắng; 

Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ nông lâm ngư 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã năm 2025 tại các thôn; Ủy ban nhân 

dân xã Quyết Thắng thông báo niêm yết công khai kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2025 trên địa bàn xã như sau: 

Tổng số hộ trong toàn xã: 6.130 hộ; 20.732 nhân khẩu 

- Tổng số hộ nghèo là 0 hộ, tỷ lệ 0%  

- Tổng số hộ cận nghèo là 123 hộ, tỷ lệ 2% 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng thông báo niêm yết công khai kết quả điều tra rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2025 bằng các hình thức cụ thể như sau: 



- Niêm yết tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa của các thôn trên địa bàn xã từ 

ngày 15/12/2025 đến hết ngày 17/12/2025. Đề nghị các thôn thực hiện nghiêm túc việc 

niêm yết tại nhà văn hóa thôn để nhân dân được biết. 

- Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã. 

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã. 

Trong thời gian niêm yết nếu ai có ý kiến thắc mắc liên hệ với Ủy ban nhân dân 

xã Quyết Thắng (qua đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - công chức Phòng Kinh tế) tổng hợp 

báo cáo, xem xét giải quyết. Sau thời gian 03 ngày kể từ khi niêm yết thông báo nếu 

không có ý kiến UBND xã sẽ ra quyết định công nhận kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2025./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND; 

- CT, các PCT xã; 

- Thành viên BCĐ; 

- Trưởng thôn; 

- Lưu : VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Văn Khởi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO, HỘ CÂN NGHÈO NĂM 2025 

(Kèm theo thông báo số       / TB- UBND ngày             /12/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Quyết Thắng) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Mối quan hệ 

Số khẩu 

trong hộ 
Địa chỉ Ghi chs 

1.  Nguyễn Thị Vóc 01/03/1956 Nữ Chủ hộ 5 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

2.  Hoàng Thị Thơ 21/04/1947 Nữ Chủ hộ 1 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

3.  Hoàng Văn Sịnh 01/03/1952 Nam Chủ hộ 2 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

4.  Vũ Thị Đức 05/06/1941 Nữ Chủ hộ 1 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

5.  Nguyễn Thị Bất 05/02/1940 Nữ Chủ hộ 1 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

6.  Phạm Minh Khuê 01/03/1948 Nam Chủ hộ 3 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

7.  Nguyễn Văn Học 26/12/1965 Nam Chủ hộ 1 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

8.  Nguyễn Thị Nhạn 15/06/1968 Nữ Chủ hộ 2 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

9.  Vũ Thị Tề 01/01/1959 Nữ Chủ hộ 1 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

10.  Vũ Thị Sáu 16/12/1970 Nữ Chủ hộ 1 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

11.  Phạm Đăng Khoa 25/10/1956 Nam Chủ hộ 3 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

12.  Phạm Thị Hồng Thanh 15/10/1974 Nữ Chủ hộ 2 Giang Khẩu - Quyết Thắng  

13.  Nguyễn Thị Thêm 06/02/1980 Nữ Chủ hộ 3 Để Xuyên - Quyết Thắng  

14.  Nguyễn Văn Xà  15/03/1957 Nam Chủ hộ 2 Để Xuyên - Quyết Thắng  

15.  Lương Thị Yến 22/10/1945 Nữ Chủ hộ 2 Để Xuyên - Quyết Thắng  

16.  Phạm Minh Ngọc   24/04/1978 Nữ Chủ hộ 1 Để Xuyên - Quyết Thắng  

17.  Nguyễn Văn Thường 21/05/1962 Nam Chủ hộ 3 Xuân Cát - Quyết Thắng  

18.  Bùi Thị Cạp 08/05/1947 Nữ Chủ hộ 1 Xuân Cát - Quyết Thắng  

19.  Nguyễn Thị Hạnh 12/01/1980 Nữ Chủ hộ 4 Xuân Cát - Quyết Thắng  

20.  Nguyễn Thị Sân 01/01/1933 Nữ Chủ hộ 1 Xuân Cát - Quyết Thắng  

21.  Nguyễn Thị Phương 02/02/1960 Nữ Chủ hộ 2 Xuân Cát - Quyết Thắng  

22.  Vũ Thị Xuyên  16/09/1970 Nữ Chủ hộ 4 Xuân Cát - Quyết Thắng  

23.  Phạm Thị Nhung 15/02/1960 Nữ Chủ hộ 2 Xuân Cát - Quyết Thắng  



24.  Trần Văn Vị 01/01/1967 Nam Chủ hộ 2 Lãng Niên - Quyết Thắng  

25.  Trần Sỹ Nghị 14/07/1977 Nam Chủ hộ 4 Lãng Niên - Quyết Thắng  

26.  Phạm Hương Mai  08/05/2007 Nữ Chủ hộ 1 Lãng Niên - Quyết Thắng  

27.  Nguyễn Thị Thắng 01/07/1986 Nữ Chủ hộ 4 Lãng Niên - Quyết Thắng  

28.  Trần Thị Yến 02/05/1960 Nữ Chủ hộ 2 Lãng Niên - Quyết Thắng  

29.  Trần Thị Vi 06/07/1960 Nữ Chủ hộ 1 Lãng Niên - Quyết Thắng  

30.  Lưu Thị Vượng 01/03/1944 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

31.  Nguyễn Thị Loan 01/01/1938 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

32.  Lương Thị Cảnh 01/01/1950 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

33.  Nguyễn Văn Đến 01/01/1955 Nam Chủ hộ 2 Trâm Khê - Quyết Thắng  

34.  Lương Xuân Kịp 25/10/1950 Nam Chủ hộ 2 Trâm Khê - Quyết Thắng  

35.  Lương Thị Huế 01/01/1938 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

36.  Hoàng Văn Đọc 01/01/1934 Nam Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

37.  Lương Văn Dư 19/05/1960 Nam Chủ hộ 2 Trâm Khê - Quyết Thắng  

38.  Hoàng Thị Lánh 01/08/1951 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

39.  Phạm Thị Be 01/01/1932 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

40.  Đào Thị Phin 01/05/1935 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

41.  Trần Thị Duyên  01/03/1947 Nữ Chủ hộ 2 Trâm Khê - Quyết Thắng  

42.  Lương Thị Kịu 06/02/1937 Nữ Chủ hộ 1 Trâm Khê - Quyết Thắng  

43.  Hoàng Văn Duy 12/10/1989 Nam Chủ hộ 3 Đại Công - Quyết Thắng  

44.  Nguyễn Văn Viên 24/08/1969 Nam Chủ hộ 4 Đại Công - Quyết Thắng  

45.  Nguyễn Thị Chiến  19/6/1954 Nữ Chủ hộ 1 Đại Công - Quyết Thắng  

46.  Hoàng Văn Biển 06/10/1966 Nam Chủ hộ 5 Đại Công - Quyết Thắng  

47.  Hoàng Thị Hịu 10/05/1958 Nữ Chủ hộ 1 Đại Công - Quyết Thắng  

48.  Nguyễn Thị Non 01/02/1961 Nữ Chủ hộ 1 Đại Công - Quyết Thắng  

49.  Nguyễn Thị Bưởi 26/05/1956 Nữ Chủ hộ 1 Đại Độ - Quyết Thắng  

50.  Đỗ Văn Sỏi 21/09/1951 Nam Chủ hộ 2 Đại Độ - Quyết Thắng  

51.  Trần Thị Hoa 20/04/1957 Nữ Chủ hộ 1 Đại Độ - Quyết Thắng  

52.  Trần Thị Hình 10/3/1960 Nữ Chủ hộ 1 Đại Độ - Quyết Thắng  



53.  Lê Văn Đăng  19/08/1982 Nam Chủ hộ 4 Thiên Kha - Quyết Thắng  

54.  Nguyễn Thị Nhủ 01/07/1958 Nữ Chủ hộ 2 Thiên Kha - Quyết Thắng  

55.  Lê Văn Lưu 05/10/1958 Nam Chủ hộ 2 Thiên Kha - Quyết Thắng  

56.  Lê Văn Tham 17/07/1958 Nam Chủ hộ 2 Thiên Kha - Quyết Thắng  

57.  Nguyễn Phương Thùy 20/12/2007 Nữ Chủ hộ 1 Thiên Kha - Quyết Thắng  

58.  Phạm Thị Tuất  20/03/1955 Nữ Chủ hộ 1 Thiên Kha - Quyết Thắng  

59.  Nguyễn Thị Lan 25/05/1958 Nữ Chủ hộ 1 Sinh Đan - Quyết Thắng  

60.  Lưu Thị Mông 01/02/1958 Nữ Chủ hộ 1 Sinh Đan - Quyết Thắng  

61.  Nguyễn Quang Thảo 18/11/1950 Nam Chủ hộ 2 Sinh Đan - Quyết Thắng  

62.  Lưu Văn Vấn 01/01/1961 Nam Chủ hộ 2 Sinh Đan - Quyết Thắng  

63.  Lưu Thị Kết 07/07/1950 Nữ Chủ hộ 1 Sinh Đan - Quyết Thắng  

64.  Hoàng Văn Tuyến 06/01/1973 Nam Chủ hộ 1 An Thung - Quyết Thắng  

65.  Hoàng Thị Chiếm 20/01/1953 Nữ Chủ hộ 1 An Thung - Quyết Thắng  

66.  Nguyễn Thị Dương 10/01/1937 Nữ Chủ hộ 1 An Thung - Quyết Thắng  

67.  Vũ Thị Hoài 20/07/1947 Nữ Chủ hộ 1 An Thung - Quyết Thắng  

68.  Nguyễn Thị Chỗ  20/11/1943 Nữ Chủ hộ 1 An Thung - Quyết Thắng  

69.  Vũ Thị Lương 01/01/1948 Nữ Chủ hộ 2 An Thung - Quyết Thắng  

70.  Nguyễn Thị Cúc 20/02/1940 Nữ Chủ hộ 1 An Thung - Quyết Thắng  

71.  Phạm Thị Tâm 01/10/1956 Nữ Chủ hộ 1 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

72.  Lê Thị Sao 18/04/1960 Nữ Chủ hộ 1 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

73.  Bùi Văn Gan 01/02/1928 Nam Chủ hộ 1 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

74.  Vũ Văn Bình 02/11/1964 Nam Chủ hộ 2 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

75.  Lê Văn Ngư 20/09/1965 Nam Chủ hộ 1 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

76.  Đỗ Văn Thạo 02/02/1962 Nam Chủ hộ 2 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

77.  Nguyễn Thị Nhàn 14/04/1965 Nữ Chủ hộ 1 Tiên Cựu - Quyết Thắng  

78.  Bùi Trung Kiên 14/08/1982 Nam Chủ hộ 4 Sa Đống - Quyết Thắng  

79.  Bùi Văn Hải 12/07/1993 Nam Chủ hộ 3 Sa Đống - Quyết Thắng  

80.  Nguyễn Hữu Đông  27/08/1988 Nam Chủ hộ 4 Sa Đống - Quyết Thắng  

81.  Bùi Văn Luân 19/06/1992 Nam Chủ hộ 3 Sa Đống - Quyết Thắng  



82.  Bùi Thị Rõ 20/01/1952 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

83.  Quách Văn Thi  07/09/1970 Nam Chủ hộ 2 Sa Đống - Quyết Thắng  

84.  Bùi Thị Vặn 01/01/1951 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

85.  Bùi Thị Quần 01/01/1935 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

86.  Bùi Đình Tấn 23/10/1968 Nam Chủ hộ 2 Sa Đống - Quyết Thắng  

87.  Bùi Thị Hiên 01/01/1949 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

88.  Trần Văn Duật 12/06/1972 Nam Chủ hộ 3 Sa Đống - Quyết Thắng  

89.  Nguyễn Thị Lẩy 01/01/1939 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

90.  Bùi Thị Lẩy 01/01/1932 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

91.  Nguyễn Thị Lớ  08/05/1956 Nữ Chủ hộ 1 Sa Đống - Quyết Thắng  

92.  Quách Văn Vông 01/01/1940 Nam Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

93.  Quách Văn Coi 15/09/1937 Nam Chủ hộ 2 Lâm Cao - Quyết Thắng  

94.  Nguyễn Thị Khẩu 01/01/1938 Nữ Chủ hộ 2 Lâm Cao - Quyết Thắng  

95.  Bùi Văn Bậm 07/03/1931 Nam Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

96.  Bùi Thị Năm 01/01/1940 Nữ Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

97.  Bùi Thị Kiệng 01/01/1935 Nữ Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

98.  Nguyễn Văn Châm 01/02/1965 Nam Chủ hộ 4 Lâm Cao - Quyết Thắng  

99.  Nguyễn Văn Tịnh 02/10/1956 Nam Chủ hộ 4 Lâm Cao - Quyết Thắng  

100.  Quách Thị Diễm 02/10/1949 Nữ Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

101.  Bùi Thị Dáng 01/01/1956 Nữ Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

102.  Bùi Thị Ruộng 09/10/1959 Nữ Chủ hộ 1 Lâm Cao - Quyết Thắng  

103.  Trần Thị Hà 25/12/1976 Nữ Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

104.  Nguyễn Văn Giăng 01/06/1955 Nam Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

105.  Nguyễn Thị Nháng 02/11/1960 Nữ Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

106.  Nguyễn Văn Thoa 06/05/1957 Nam Chủ hộ 2 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

107.  Mai Văn Cử 10/05/1958 Nam Chủ hộ 2 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

108.  Nguyễn Đình Triệu 01/02/1987 Nam Chủ hộ 2 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

109.  Trần Thị Sinh 03/03/1959 Nữ Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

110.  Bùi Thị Cúc 15/06/1947 Nữ Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  



111.  Trần Văn Trình 04/06/1983 Nam Chủ hộ 3 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

112.  Nguyễn Thành Đạt 11/04/2009 Nam Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

113.  Nguyễn Thị Liễn 12/05/1957 Nữ Chủ hộ 1 Mỹ Ngự - Quyết Thắng  

114.  Trần Thị Lĩnh 29/11/1987 Nữ Chủ hộ 4 Cẩm La - Quyết Thắng  

115.  Phạm Văn Khơi 03/03/1962 Nam Chủ hộ 4 Cẩm La - Quyết Thắng  

116.  Nguyễn Thị Thu Trang 24/03/1991 Nữ Chủ hộ 3 Cẩm La - Quyết Thắng  

117.  Đỗ Thị Huyền 28/01/1975 Nữ Chủ hộ 2 Cẩm La - Quyết Thắng  

118.  Nguyễn Văn Thực 17/03/1974 Nam Chủ hộ 4 Cẩm La - Quyết Thắng  

119.  Trần Thị Chì 14/08/1972 Nữ Chủ hộ 1 Cẩm La - Quyết Thắng  

120.  Đỗ Thị Khoản 01/05/1968 Nữ Chủ hộ 1 Cẩm La - Quyết Thắng  

121.  Đỗ Thị Ráng 24/05/1967 Nữ Chủ hộ 1 Cẩm La - Quyết Thắng  

122.  Trần Thị Thơm 01/01/1968 Nữ Chủ hộ 1 Cẩm La - Quyết Thắng  

123.  Đỗ Thị Bường 02/02/1960 Nữ Chủ hộ 4 Cẩm La - Quyết Thắng  

         

 


		2025-12-16T03:33:48+0700
	Việt Nam
	Đặng Văn Khởi <dangvankhoi@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-12-16T07:36:29+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUYẾT THẮNG <xaquyetthang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-12-16T07:36:37+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUYẾT THẮNG <xaquyetthang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-12-16T07:36:37+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUYẾT THẮNG <xaquyetthang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-12-16T07:36:38+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUYẾT THẮNG <xaquyetthang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




